
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Lê Đức Huy 5-Jan-02 50400118 820 Lê Ngọc Hân Mỹ Tho Giải nhất Nhất khối 8

2 Võ Thành Trung 25-May-01 50400624 9. 1 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải nhì Nhất khối 9

3 Nguyễn Thế Hùng 2-Jun-03 50400412 7. 13 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải ba Nhất khối 7

4 Ngô Quang Khải 13-Jul-01 50400639 9. 1 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải ba

5 Đào Trường Vĩ 30-Dec-03 50400441 7. 16 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải ba

6 Đặng Ngọc Ánh 24-Jul-01 50401073 9.1 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

7 Lê Trí Nhân 15-Jul-01 50400813 93 Tân Hiệp Châu Thành Giải Khuyến khích

8 Nguyễn Vĩnh Hảo 24-Sep-01 50401048 9 THCS Tân Hiệp, Châu Thành Giải Khuyến khích

9 Phạm Khánh Minh Thư 26-Aug-02 50400119 820 Lê Ngọc Hân Mỹ Tho Giải Khuyến khích

10 Đỗ Thiện Lộc 14-Aug-01 50400145 9. 1 Tân Mỹ Chánh Mỹ Tho Giải Khuyến khích

11 Nguyễn Quang Khải 6-Jun-01 50400650 9. 13 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

12 Lưu Gia Huy 31-Mar-01 50400713 9/1 Vĩnh Bình Gò Công Tây Giải Khuyến khích

13 Đăng Hoàng Tuấn Kiệt 6-Oct-03 50400062 73 Lê Ngọc Hân Mỹ Tho Giải Khuyến khích

14 Võ Minh Khôi 12-Mar-03 50400074 75 Lê Ngọc Hân Mỹ Tho Giải Khuyến khích

15 Đặng Bảo Tín 5-Jun-03 50400358 7. 11 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Sơn Trọng 16-Jan-01 50400653 9. 13 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

17 Đinh Võ Trúc Ngân 6-Mar-02 50400765 8. 9 Hòa Định Chợ Gạo Giải Khuyến khích

18 Trần Thị Khánh Linh 2-Nov-03 50400380 7. 11 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

19 Cao Thị Thảo Hương 12-Mar-01 50401075 9 THCS Hòa Định Chợ Gạo Giải Khuyến khích

20 Nguyễn Hằng Tâm Như 11-Oct-01 50400709 9. 5 Xuân Diệu Mỹ Tho Giải Khuyến khích

21 Huỳnh Vĩnh Gia Khang 9-Nov-04 50400162 6. 11 Xuân Diệu Mỹ Tho Nhất khối 6

II. Giải tập thể
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Vĩnh Bình Gò Công Tây Trường xuất sắc

Hòa Định Chợ Gạo Trường xuất sắc

Lê Ngọc Hân Mỹ Tho Trường xuất sắc

Tân Hiệp Châu Thành Trường xuất sắc
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Lớp Trường Quận/Huyện

Giải thưởng

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

Xuân Diệu Mỹ Tho Trường xuất sắc


